
STT Họ và tên Mã SV Lớp Điện thoại Email Lớp học

1 Đoàn Đức Thắng B20DCVT368 D20CQVT08-B 0978851058 ThangDD.B20VT368@stu.ptit.edu.vn Big data 1
2 Trần Trung Kiên B21DCVT261 D21CQVT05-B 0964563203 Kien19952003@gmail.com Big data 1
3 Trần Duy Lăng B20DCVT224 D20CQVT08-B 0978672681 LangTD.B20VT224@stu.ptit.edu.vn Big data 1
4 Nguyễn Thành Vinh B22DCVT583 D22CQVT07-B 0387735502 VinhNT.B22VT583@stu.ptit.edu.vn Big data 1
5 Trần Võ Hoàng Long B21DCVT276 D21CQVT04-B 0376945457 LongTVH.B21VT276@stu.ptit.edu.vn Big data 1
6 Vũ Văn An B20DCVT013 D20CQVT05-B 0379780233 vuan3086@gmail.con Big data 1
7 Nguyễn Mạnh Công B20DCVT048 D20CQVT08-B 0815726231 nguyenmanhcongptit@gmail.com Big data 1
8 Phạm Trọng Huy B20DCVT191 D20CQVT07-B 0916727921 HuyPT.B20VT191@stu.ptit.edu.vn Big data 1
9 Bùi Hải Tuyên B20DCVT351 D20CQVT07-B 0986548328 buihaituyen2002hd@gmail.com Big data 1

10 Nguyễn Phương Thảo B21DCVT409 D21CQVT01-B 0914591088 thaonp.b21vt409@stu.ptit.edu.vn Big data 1
11 Phạm Thanh Tùng B20DCVT350 D20CQVT06-B 0977105680 TungPT.B20VT350@stu.ptit.edu.vn Big data 1
12 Lê văn Luận B20DCVT240 D20CQVT08-B 0867604955 LuanLV.B20VT240@stu.ptit.edu.vn Big data 1
13 Nguyễn Đắc An B20DCVT008 D20CQVT08-B 0978330625 Annd.b20vt008@stu.ptit.edu.vn Big data 1
14 Bùi Hữu Việt B20DCVT412 D20CQVT04-B 0976839067 vietbh.26@gmail.com Big data 1
15 Nguyễn Tấn Linh B20DCVT229 D20CQVT05-B 0828858930 lisnake2002@gmail.com Big data 1
16 Trần Anh Duy B20DCVT430 D20CQVT08 0375104771 duyta.b20vt430@stu.ptit.edu.vn Big data 1
17 Lê Phương Nam B20DCVT260 D20CQVT04-B 0984287084 nam2682002@gmail.com Big data 1
18 Nguyễn Xuân Đức B20DCVT124 D20CQVT04-B 0373800394 ngxuanduc2020@gmail.com Big data 1
19 nguyễn tiến sỹ B20DCVT316 D20CQVT04-B 0966029253  SyNT.B20VT316@stu.ptit.edu.vn Big data 1
20 Hà Duy Khánh B20DCVT213 D20CQVT05-B 0822131126 KhanhHD.B20VT213@stu.ptit.edu.vn Big data 1
21 Bùi Thế Linh B20DCVT228 D20CQVT04-B 0949599300 LinhBT.B20VT228@stu.ptit.edu.vn Big data 1
22 Đàm Thận Trang B20DCVT388 D20CQVT04-B 0384173646 TrangDT.B20VT388@stu.ptit.edu.vn Big data 1
23 Đỗ Như Đạt B20DCVT091 D20CQVT03-B 0989614695 datdonhu1111@gmail.com Big data 1
24 Nhữ Hồng Thái B20DCVT354 D20CQVT02-B 0981653160 nhuhongthai2002@gmail.com Big data 1
25 Đoàn Thị Hải B20DCVT136 D20CQVT08-B 0862931081 doanthihai1206@gmail.com Big data 1
26 Trương Anh Tuấn B20DCVT340 D20CQVT04-B 0337641667 TuanTA.B20VT340@stu.ptit.edu.vn Big data 1
27 Nguyễn Hữu Phẩm B20DCVT283 D20CQVT03-B 0832377543 phamxyz1@gmail.com Big data 1
28 Ngô Quang Minh B20DCVT253 D20CQVT05-B 0389864539 minhnq.b20vt253@stu.ptit.edu.vn Big data 1
29 Bùi Thị Phương Chi B20DCVT058 D20CQVT02-B 0981162582 ChiBTP.B20VT058@stu.ptit.edu.vn Big data 1
30 NGUYỄN HẢI ĐĂNG B20DCVT104 D20CQVT08-B 0374424331 DangNH.B20VT104@stu.ptit.edu.vn Big data 1
31 Nguyễn Xuân Huy B20DCVT187 D20CQVT03-B 0335811002 Huyxuan2312@gmail.com Big data 1
32 Đào Tiến Dũng B19DCVT053 D19CQVT05-B 0985287201 dungdao2202@gmail.com Big data 1
33 Nguyễn Đức Mạnh B20DCVT248 D20CQVT08-B 0865706218 mnlqvn@gmail.com Big data 1
34 Doãn Quốc Toản B19DCVT333 D19VTHI02 0399928288 toandoan1512@gmail.com Big data 1
35 Nguyễn Bá Vũ B20DCVT420 D20CQVT04-B 0963014393 VuNB.B20VT420@stu.ptit.edu.vn Big data 1
36 Nguyễn Đức Dũng B20DCCT074 D20CQVT02-B 0352579689 ebolazikamax@gmail.com Big data 1
37 Nguyễn Duy Thắng B20DCVT371 D20CQVT03-B 0985570079 ngduythang02@gmail.com Big data 1
38 Trần Quang Huy B21DCCN441 D21CQCN09-B 0356452197 HuyTQ.B21CN441@stu.ptit.edu.vn Big data 1
39 Vũ Ngọc Vinh B20DCVT419 D20CQVT03-B 0335121644 VinhVN.B20VT419@stu.ptit.edu.vn Big data 1
40 Lương Ngọc Duy B21DCVT160 D21CQVT08-B 0817258572 luongduya1k56@gmail.com Big data 1
41 Bùi Quốc An B21DCVT048 D21CQVT08-B 0819011362 buian280403@gmail.com Big data 1
42 Nguyễn Anh Phụng B20DCVT295 D20CQVT07-B 035R335953 nguyenanhphung2002@gmail.com Big data 1
43 Bùi Văn Dũng B20DCVT071 D20CQVT07-B 0398984825 anhdung2002vl@gmail.com Big data 1
44 Ngô Văn Trí B20DCVT390 D20CQVT06-B 0968005854 TriNV.B20VT390@stu.ptit.edu.vn Big data 1
45 Nguyễn Thị Thúy B20DCVT386 D20CQVT02-B 0886416126 ThuyNT.B20VT386@stu.ptit.edu.vn Big data 1
46 Nguyễn Văn Chiến B20DCVT063 D20CQVT07-B 0866097612 ChienNV.B20VT063@stu.ptit.edu.vn Big data 1
47 Phạm Hồng Lâm B20DCVT226 D20CQVT02-B 0345561037 phamhonglam24082002@gmail.com Big data 1
48 Vũ Trà My B20DCVT257 D20CQVT01-B 0929233443 myvuosad@gmail.com Big data 1
49 Lê Quốc Huy B22DCVT236 D22CQVT04-B 0912915138 lequochuy12012004@gmail.com Big data 1
50 Nguyễn Thế Hùng B20DCVT176 D20CQVT08-B 0365577682 HungNT.B20VT176@stu.ptit.edu.vn Big data 1
51 Đinh Hữu Kiên B22DCVT259 D22CQVT03-B 0912735343 kienchiko@gmail.com Big data 1
52 Nguyễn Khắc Đại Minh Đức B22DCVT156 D22CQVT04-B 0382981338 nkdmduc2111@gmail.com Big data 1
53 Ngô Trung Nghĩa B21DCVT324 D21CQVT04-B 0976818306 NghiaNT.B21VT324@stu.ptit.edu.vn Big data 1
54 Phạm Huy Hoàng B20DCVT169 D20CQVT01-B 0835456363 huyhoangpham280102@gmail.com Big data 1
55 Nguyễn Quang Học B21DCVT212 D21CQVT04-B 0962549105 hocnq.b21vt212@stu.ptit.edu.vn Big data 1
56 Đặng Ngọc Lân B21DCVT268 D21CQVT04-B 0836961352 ngoclan25072003yt@gmail.com Big data 1
57 Nghiêm Văn Trường B22DCVT572 D22CQVT04-B 0963092149 truongnghiem859@gmail.com Big data 1
58 Phạm Đình Cường B21DCVT100 D21CQVT04-B 0911904363 CuongPD.B21VT100@stu.ptit.edu.vn Big data 1
59 Kiều Văn Chuẩn B20DCVT066 D20CQVT02-B 0395748386  ChuanKV.B20VT066@stu.ptit.edu.vn Big data 1
60 Đỗ Hữu Đạt B21DCVT110 D21CQVT06-B 0981253250 datdo04102003@gmail.com Big data 1
61 Bùi Văn Hải B21DCVT174 D21CQVT06-B 0334399603 buihai16903@gmail.com Big data 1
62 PHAN BÁ THỰC B21DCVT417 D21CQVT01-B 0345125409 pbthuc0123cm@gmail.com Big data 1
63 Nguyễn Trung Đức B20DCVT122 D20CQVT02-B 0396497329 trungduc123qw@gmail.com Big data 1
64 Lê Tuấn Anh B20DCVT022 D20CQVT06-B 0862114125 Anhlt.b20vt022@stu.ptit.edu.vn Big data 1

                          DANH SÁCH SINH VIÊN ĐĂNG KÝ THAM GIA LỚP HỌC BIG DATA

               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG

    KHOA VIỄN THÔNG 1

Trang 1/3



65 Nguyễn Danh Hội B20DCVT170 D20CQVT02-B 0382133969 nguyendanhhoi2002@gmail.com Big data 1
66 Bùi Tiến Cường B21DCVT093 D21CQVT05-B 0332710154 buitiencuongabgc@gmail.com Big data 1
67 Phạm Văn Khơi B20DCVT223 B20CQVT07-B 0336262825 Khoitg5@gmail.com Big data 1
68 Nguyễn viết khánh B20DCVT217 D20CQVT01-B 0838376555 Khanhgaunui123@gmail.com Big data 1
69 Nguyễn Thành Long B20DCVT235 D20CQVT03-B 0326975216 LongNT.B20VT235@stu.ptit.edu.vn Big data 1
70 Nguyễn Việt Anh B21DCVT067 D21CQVT03-B 0377309735 anhnv.b21vt067@stu.ptit.edu.vn Big data 1
71 Hoàng Chí Dũng B20DCVT072 D20CQVT08-B 0372426963 Dunghc.b20vt072@stu.ptit.edu.vn Big data 1
72 Ninh Đức Thủy B20DCVT385 D20CQVT01-B 0835304985 thuynd.b20vt385@stu.ptit.edu.vn Big data 1
73 Lã Thị Ngọc Quỳnh B21DCVT373 D21CQVT05-B 0966989105 quynhltn.b21vt373@stu.ptit.edu.vn Big data 1
74 Lê Thành Đạt B21DCVT115 D21CQVT03-B 0967035728 DatLT.B21VT115@stu.ptit.edu.vn Big data 1
75 Lê Đức Hiếu B20DCVT005 D20CQVT05-B 0383521838 Hieuld.b20vt005@stu.ptit.edu.vn Big data 1
76 Trần Ngọc Anh B21DCVT070 D21CQVT06-B 0961318351 ngocanh411.2018@gmail.com Big data 1
77 Vũ Thị Lan Anh B21DCVT071 D21CQVT07-B 0345845837 anthvu205@gmail.com Big data 1
78 Nguyễn Đức Thắng B21DCVT389 D21CQVT05-B 0941203955 thangnguyen1552003@gmail.com Big data 1
79 La Thị Hồng Như B21DCVT336 D21CQVT08-B 0912556817 NhuLTH.B21Vt336@stu.ptit.edu.vn Big data 1
80 Đỗ Văn Mạnh B20DCVT245 D20CQVT05-B 0329907126 Manhdv.b20vt245@stu.ptit.edu.vn Big data 1
81 Phạm Chiến Thắng B20DCVT375 D20CQVT07-B 0326636260 ThangPC.B20VT375@stu.ptit.edu.vn Big data 1
82 Nguyễn Tất Phúc B20DCVT293 D20CQVT05-B 0373084864 nguyentatphuc2002@gmail.com Big data 1
83 La Quang Trường B20DCVT403 D20CQVT03-B 0984419481 latruong300402@gmail.com Big data 1
84 Nguyễn Thị Hằng B20DCVT139 D20CQVT03-B 0333003517 hangnt.b20vt139@stu.ptit.edu.vn Big data 1
85 Trần Minh Quân B20DCVT307 D20CQVT03-B 0392386631 skilling142@gmail.com Big data 1
86 Trần Quang An B20DCVT011 B20CQVT03-B 0987485164 antem2k2hm@gmail.com Big data 1
87 Chu Quang Minh B20DCVT251 D20CQVT03-B 0832161368 MinhCQ.B20VT251@stu.ptit.edu.vn Big data 1
88 Nguyễn Hiền Lương B20DCVT243 D20CQVT03-B 0362308318 nguyenhienluong2003nd@gmail.com Big data 1
89 Dương Thị Kiều Trang B20DCVT387 D20DQVT03-B 0358337673 TrangDTK.B20VT387@stu.ptit.edu.vn Big data 1
90 Nguyễn Thị Lương B23DCKD040 D23CQKD02-B 0976362279 1107luong1107@gmail.com Big data 1
91 Nguyễn Trung Kiên B20DCVT203 D20CQVT03-B 0349385202 KienNT.B20VT203@stu.ptit.edu.vn Big data 1
92 Vũ Văn Nam B20DCVT267 D20CQVT03-B 0366431323 vunam4475@gmail.com Big data 1
93 Nguyễn Minh Phúc B21DCVT347 D21CQVT03-B 0356902003 PhucNM.B21VT347@stu.ptit.edu.vn Big data 1
94 Khổng Vũ Mạnh B20DCVT246 D20CQVT06-B 0869686830 khongmanh2401@gmail.com Big data 1
95 Hoàng Công Nguyên B21DCVT332 D21CQVT04-B 0889029639 hoangcongnguyen0309@gmail.com Big data 1
96 Phạm hải anh B21DCVT068 D21CQVT04-B 0382688967 Haianhhai3012@gmail.com Big data 1
97 Nguyễn Hồng Hải B20DCVT137 D20CQVT01-B 0833483608 HaiNH.B20VT137@stu.ptit.edu.vn Big data 1
98 Nguyễn Thành Đồng B20DCVT113 D20CQVT01-B 0393286323 DongNT.B20VT113@stu.ptit.edu.vn Big data 1
99 Lê Đức Trung B20DCVT397 D20CQVT05-B 0974231902 TrungLD.B20VT397@stu.ptit.edu.vn Big data 1
100 Trần Anh Tuấn B20DCVT339 D20CQVT03-B 0855333816 anhtuan007x@gmail.com Big data 1
101 Hoàng Xuân Bình B21DCVT076 D21CQVT04-B 0582058641 Binh75134@gmail.com Big data 1
102 Phạm Văn Tiến B20DCVT323 D20CQVT03-B 0356695602 tienpv.b20vt323@stu.ptit.edu.vn Big data 1
103 Nguyễn Khánh Duy B20DCVT080 D20CQVT08-B 0374959402 DuyNK.B20VT080@stu.ptit.edu.vn Big data 1
104 Nguyễn Văn Long B20DCVT237 D20CQVT05-B 0976296046 LongNV.B20VT237@stu.ptit.edu.vn Big data 1
105 Nguyễn Tiến Thăng B20DCVT365 D20CQVT05-B 0944948661 ThangNT.B20VT365@stu.ptit.edu.vn Big data 1
106 Phạm Sỹ Quý B21DCVT041 D21CQVT01-B 0946095534 QuyPS.B21VT041@stu.ptit.edu.vn Big data 1
107 Nguyễn Văn Đức B21DCVT135 D21CQVT07-B 0359557422 DucNV.B21VT135@stu.ptit.edu.vn Big data 1
108 Đỗ Việt Hoàng B21DCVT204 D21CQVT04-B 0819261311 doviethoangb21dcvt204@gmail.com Big data 1
109 Hoàng Thị Nguyệt Nga B21DCVT317 D21CQVT05-B 0968495469 NgaHTN.B21VT317@stu.ptit.edu.vn Big data 1
110 Hoàng Anh Tú B21DCVT439 D21CQVT07-B 0329592561 TuHA.B21VT439@stu.ptit.edu.vn Big data 1
111 PHẠM VĂN AN B21DCVT052 D21CQVT04-B 0398361393 phamvanan2003.haihaua@gmail.com Big data 1
112 Dương Doãn Quyết B20DCVT310 D20CQVT06-B 0352038082 duongdoanquyet@gmail.com Big data 1
113 Lê Quang Công B21DCVT087 D21CQVT07-B 0345094326 Cong03481@gmail.com Big data 1
114 Nguyễn Mạnh Lâm B20DCVT225 D20CQVT01-B 0375806966 manhlam080102@gmail.com Big data 1
115 Nguyễn Văn Linh B20DCVT230 D20CQVT06-B 0782798711 LinhNV.B20VT230@stu.ptit.edu.vn Big data 1
116 Nguyễn Tuấn Anh B21DCVT066 D21CQVT02-B 0943350663 anhnt.b21vt066@stu.ptit.edu.vn Big data 1
117 Đào Đình Hoàn B20DCVT160 D20CQVT08-B 0904799178 daodinhhoan2002@gmail.com Big data 1
118 Nguyễn Doãn Trí Cao B21DCVT079 D21CQVT07-B 0813030934 cao16062003@gmail.com Big data 1
119 Nguyễn Ngọc Chung B20DCVT068 D20CQVT04-B 0348207398 chungptit2002@gmail.com Big data 1
120 Nguyễn Trung Sơn B21DCVT042 D21CQVT02-B 0816281800 ntson12a03@gmail.com Big data 1
121 Lê Thị Quỳnh Chi B20DCVT059 D20CQVT03-B 0982691533 Chiltq.b20vt059 Big data 1
122 Nguyễn Thị Mai B20DCVT244 D20CQVT04-B 0822636371 MaiNT.B20VT244@stu.ptit.edu.vn Big data 1
123  Nguyễn Viết Cường B21DCVT099 D21CQVT03-B 0963996176 cuongnv.b21vt099@stu.ptit.edu.vn Big data 1
124 Phạm Hồng Ân B21dcvt053 D21CQVT05-B 0375807662 Ryoji15112003@gmail.com Big data 1
125 Đào Ngọc An B20DCVT006 D20CQVT06-B 0339253692 daoan10092002@gmail.com Big data 1
126 Nguyễn Hữu Quân B20DCVT303 D20CQVT07-B 0963840182 QuanNH.B20VT303@stu.ptit.edu.vn Big data 1
127 Tạ Xuân Hùng B20DCVT179 D20CQVT03-B 0379878067 redribbon2k@gmail.com Big data 1
128 Nguyễn Hữu Tùng B20DCVT347 D20CQVT03-B 0867521461 tungbeng352002@gmail.com Big data 1
129 Nguyễn Quang Thắng B20DCVT373 D20CQVT05-B 0332275289 th0987416890@gmail.com Big data 1
130 Nguyễn Quang Minh B21DCVT295 D21CQVT07-B 0919634218 MinhNQ.B21VT295@stu.ptit.edu.vn Big data 1
131 LÊ BÙI TIẾN TUÂN B20DCVT331 D20CQVT03-B 0339720246 TuanLBT.B20VT331@stu.ptit.edu.vn Big data 1
132 Đinh Hải Quang B20DCVT299 D20CQVT03-B 0365729592 dinhhaiquang0603@gmail.com Big data 1
133 Nguyễn Ánh Dương B21DCVT152 D21CQVT08-B 0354735260 DuongNA.B21VT152@stu.ptit.edu.vn Big data 1
134 Nguyễn Vương Anh B20DCVT032 D20CQVT08-B 0336333235 AnhNV.B20VT032@stu.ptit.edu.vn Big data 1
135 Nguyễn Ngọc Thắng B21DCVT391 D21CQVT07-B 0969217365 thangnn0903@gmail.com Big data 1
136 Vũ Hoàng Phúc B21DCVT352 D21CQVT08-B 0858206929 vuhoangphuc3108@gmail.com Big data 1
137 Dương Văn Minh Duy B21DCVT159 D21CQVT07-B 0962387602 duongminhduy1903@gmail.com Big data 1

Trang 2/3



138 Nguyễn Tiến Đạt B21DCVT122 D21CQVT02-B 0397004671 DatNT.B21VT122@stu.ptit.edu.vn Big data 1
139 Nguyễn Ngọc Nhâm B20DCVT278 D20CQVT06-B 0373310762 ngocnham14022002@gmail.com Big data 1
140 Nguyễn Tiến Đạt B23DCKD014 D23CQKD02-B 0388154006 datmastacc@gmail.com Big data 2
141 Nguyễn Bá Đăng B20DCVT103 D20CQVT103 0369049566 DangNB.B20VT103@stu.ptit.edu.vn Big data 2
142 Bùi Công Đạt B20DCVT087 D20CQVT07-B 0868517455 DatBC.B20VT087@stu.ptit.edu.vn Big data 2
143 Đỗ Hoàng Phong B20DCVT287 D20CQVT07-B 0852024629 phongcoi1235@gmail.com Big data 2
144 Đào Công Huy B20DCVT183 D20CQVT07-B 0357857426 HuyDC.B20VT183@stu.ptit.edu.vn Big data 2
145 Trần Hoàng Hiệp B20DCVT142 D20CQVT06-B 0348824106 hiepth159.ptit@gmail.com Big data 2
146 Nguyễn Đình Tuấn Anh B21DCVT060 D21CQVT04-B 0982921713 AnhNDT.B21VT060@stu.ptit.edu.vn Big data 2
147 Nguyễn Đức Thịnh B21DCVT413 D21CQVT05-B 0987271556 ndt190103@gmail.com Big data 2
148 Nguyễn Vũ Minh Việt B21DCVT463 D21CQVT07-B 0919039245 vietnguyennd111@gmail.com Big data 2
149 Trần Khắc Huy B20DCVT192 D20CQVT08-B 0356824586 HuyTK.B20VT192@stu.ptit.edu.vn Big data 2
150 Nguyễn Thị Hà B20DCVT134 D20CQVT06-B 0867951640 nguyenha10a117102002@gmail.com Big data 2
151 Phùng Đình Tuấn B20DCVT338 D20CQVT02-B 0774238752 tuanphungdinh2002@gmail.com Big data 2
152 Phạm Văn Chính B20DCVT429 D20CQVT07-B 0837015970 chinhpv.B20VT429@stu.ptit.edu.vn Big data 2
153 Lê Xuân Đức B20DCVT117 D20CQVT05-B 0326989260 DucLX.B20VT117@stu.ptit.edu.vn Big data 2
154 Nguyễn Hoàng Minh B21DCVT293 D21CQVT05-B 0966060203 minhd12d@gmail.com Big data 2
155 Trương Bá Vững B21DCVT469 D21CQVT05-B 0349364501 VungTB.B21VT469@stu.ptit.edu.vn Big data 2
156 Nguyễn Trọng Trường B21DCVT437 D21CQVT05-B 0352019426 truongakazedsu@gmail.com Big data 2
157 Ngô Minh Đức B21DCVT133 D21CQVT05-B 0869792905 DucNM.B21VT133@stu.ptit.edu.vn Big data 2
158 Hà Đức Hoàng B20DCVT164 D20CQVT04-B 0377784766 HoangHD.B20VT164@stu.ptit.edu.vn Big data 2
159 Nguyễn Minh Đức B20DCVT120 D20CQVT08-B 0865916305 minhduc882k2@gmail.com Big data 2
160 Nguyễn Di Đan B20DCVT086 D20CQVT06-B 0345221946 dannd.b20vt086@stu.ptit.edu.vn Big data 2
161 Phạm Thị Hồng Minh B20DCVT256 D20CQVT08-B 0348423975 MinhPTH.B20VT256@stu.ptit.edu.vn Big data 2
162 Nguyễn Thị Hân B20DCVT140 D20CQVT04-B 0812468559 HanNT.B20VT140@stu.ptit.edu.vn Big data 2
163 Lê Bảo Hoàng B20DCVT165 D20CQVT05-B 0375228698 lebaohoangth36@gmail.com Big data 2
164 B20DCVT320 B20DCVT320  D20CQVT08-B 0976505514 TienNN.B20VT320@stu.ptit.edu.vn Big data 2
165 Đỗ Ngọc Tuân B20DCVT330 D20CQVT02-B 0969527012 dongoctuan2002sp@gmail.com Big data 2
166 Trần Nam Phong B20DCVT288 D20CQVT08-B 0335342816 phong.28.retzka@gmail.com Big data 2
167 Lương Thị Ngọc B20DCVT272 D20CQVT08-B 0393190557 NgocLT.B20VT272@stu.ptit.edu.vn Big data 2
168 Nguyễn Nam Trường B21DCVT436 D21CQVT04-B 0985686546 namtruong28203@gmail.com Big data 2
169 Đào Duy Dương B20DCVT081 D20CQVT01-B 0985158233 DuongDD.B20VT081@stu.ptit.edu.vn Big data 2
170 Phạm Văn Thành B21DCVT404 D21CQVT04B 0372563783 thanhpham4655@gmail.com Big data 2
171 Đào Hồng Thắng B21DCVT388 D21CQVT04-B 0362452688 daohongthang0101@gmail.com Big data 2
172 NGUYỄN THỊ LIÊN B21DCVT269 D21CQVT05-B 0397022034 LienNT.B21DCVT269@stu.ptit.edu.vn Big data 2
173 Đỗ Hoàng Anh B20DCVT017 DC20CQVT01-B 0522952538 dohoanganh244@gmail.com Big data 2
174 NGUYỄN THẾ QUÝ B20DCCN561 D20CNPM05 0962883528 quynt.b20cn561@stu.ptit.edu.vn Big data 2
175 Lê Thị Thanh Tâm B21DCVT384 D21CQVT08-B 0399930496 thanhtamno12345@gmail.com Big data 2
176 Lê Hoàng Đại Dũng B21DCVT141 D21CQVT05-B 0352181935 lehoangdaidung1352003@gmail.com Big data 2
177 Vũ Anh Quân B21DCVT360 D21CQVT08-B 0868812003 Ko6.5kohocnua@gmail.com Big data 2
178 Lâm Trần Quang Huy B20DCVT184 D20CQVT08-B 0345776478 huyvt02dl@gmail.com Big data 2
179 Phạm Hữu Nam B20DCVT264 D20CQVT08-B 0357321700 NamPH.B20VT264@stu.ptit.edu.vn Big data 2
180 Nguyễn Khôi Nguyên B20DCVT275 D20CQVT03-B 0911962958 NguyenNK.B20VT275@stu.ptit.edu.vn Big data 2
181 Nguyễn Bá Phúc B20DCVT291 D20CQVT03-B 0867036169 PhucNB.B20VT291@stu.ptit.edu.vn Big data 2
182 Nguyễn Đức Trọng B20DCVT395 D20CQVT03-B 0865059315 TrongND.B20VT395@stu.ptit.edu.vn Big data 2
183 Nguyễn Hoàng Anh B19DCVT013 D19VTMD2 0334838798 taikhoanggs@gmail.com Big data 2
184 Trần Hữu Khương Duy B21DCVT164 D21CQVT04-B 0395099722 duyav2003@gmail.com Big data 2
185 Trần Hiền Lương B21DCVT280 D21CQVT08-B 0868358612 LuongTH.B21VT280@stu.ptit.edu.vn Big data 2
186 Nguyễn Hải Đăng B20DCVT105 D20CQVT01-B 0981923047 DangNH.B20VT105@stu.ptit.edu.vn Big data 2
187 Vũ Ngọc Huy B20DCVT193 D20CQVT01-B 0946239862 huyngocvu2002@gmail.com Big data 2
188 Vũ Việt Ánh B20DCVT043 D20CQVT03-B 0838363620 Anhvv.b20vt043@stu.ptit.edu.vn Big data 2
189 Đào Công Thành B21DCVT399 D21CVT07-B 0339249893 cong.thanh992003@gmail.com Big data 2
190 Nguyễn Văn Nghĩa B21DCVT325 D21CQVT05-B 0968095806 NghiaNV.B21VT325@stu.ptit.edu.vn Big data 2
191 Nguyễn Đức Lân B20DCVT227 D20CQVT03-B 0984201900 s.gintoki710@gmail.com Big data 2
192 Nguyễn Duy Hùng B21DCVT023 D21CQVT07-B 0968850654 hungnguyenduybg2003@gmail.com Big data 2
193 Phạm Quỳnh Văn B20DCVT411 D20CQVT03-B 0862241455 vanpham241455@gmail.com Big data 2
194 Phạm Văn Quang B21DCVT367 D21CQVT07-B 0941342490 tinono0948@gmail.com Big data 2
195 Phạm Đăng Khoa B20DCVT221 D20CQVT05-B 0358175125 phamdangkhoatb2002@gmail.com Big data 2
196 Vũ Trọng Khôi B20DCVT222 D20CQVT06-B 0879668075 vutrongkhoi13092002@gmail.com Big data 2
197 Trần Đức An B20DCVT010 D20CQVT02-B 0984493829 AnTD.B20VT010@stu.ptit.edu.vn Big data 2
198 Nguyễn Tuấn Anh B20DCVT028 D20CQVT04-B 0375745910 nguyenta201202@gmail.com Big data 2
199 Phương Văn Thắng B20DCVT379 D20CQVT03-B 0964890835 phuongthang1002@gmail.com Big data 2
200 Nguyễn Hoàng Giang B20DCVT130 D20CQVT02-B 0773280150 giangbi150502@gmail.com Big data 2
201 Đinh Quang Thắng B20DCVT367 D20CQVT07-B 0943167736 ThangDQ.B20VT367@stu.ptit.ediu.vn Big data 2
202 Nguyễn Xuân Quân B20DCVT305 D20CQVT01-B 0868830874 quannguyenxuan2k1@gmail.com Big data 2
203 Vũ Ngọc Phương Nam B20DCVT266 D20CQVT02-B 0388091048 namvnp3008@gmail.com Big data 2
204 Nguyễn Mậu Chiến B21DCVT082 D21CQVT02-B 0376783524 ChienNM.B21VT082@stu.ptit.edu.vn Big data 2
205 Nguyễn Văn Trí B20DCVT391 D20CQVT07-B 0862674720 trimu2002@gmail.com Big data 2
206 Đỗ Hoàng Phong B20DCVT287 D20CQVT07-B 0852024629 phongcoi1235@gmail.com Big data 1
207 Nguyễn Trung Đức B20DCVT123 D20CQVT03-B 0356029896 ducmau2002@gmail.com Big data 1
208 Nguyễn Xuân Hiếu B20DCVT153 D20CQVT01-B 0989101331 HieuNX.B20VT153@stu.ptit.edu.vn Big data 2 

Trang 3/3


